
Stt Tên đơn vị Số tiền Hiện vật

Tổng cộng       931.338.617      646.151.000 

A Cấp tỉnh 285.892.880      

I Các tập thể 17.892.880

1 Trường THCS Trần Phú 5.170.000

2
Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh 

Tuyên Quang
1.592.000

3 Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 6.824.880

4 Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 4.306.000

II Doanh nghiệp 268.000.000

1 Công ty TNHH Một thành viên cơ khí (Z129) 50.000.000

2 Viettel Tuyên Quang 200.000.000      

3 Khối thi đua doanh nghiệp 1 tỉnh Tuyên Quang 10.000.000        

4
Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Trúc Lâm (Tổ 

15, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang)
3.000.000

5 Công ty CP Thương mại Du lịch Hà Lan 5.000.000

B Cấp huyện 645.445.737      646.151.000     

1 Ủy ban MTTQ Huyện Lâm Bình 26.752.000        36.050.000       

2 Ủy ban MTTQ huyện Na Hang 35.573.039        

3 Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa 32.048.300        542.500.000     

4 Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên 1.091.453          57.601.000       

5 Ủy ban MTTQ Huyện Yên Sơn 67.478.000        

6 Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương 375.656.593      10.000.000       

7 Ủy ban MTTQ thành phố Tuyên Quang 106.846.352      -                   

DANH SÁCH ỦNG HỘ COVID - 19 DO MTTQ TIẾP NHẬN

(Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 20/8/2021)


